
DANH SÁCH HỌC SINH TRÚNG TUYỂN MẦM NON 3 TUỔI - TRƯỜNG MẦM NON TRUNG LƯƠNG 

Năm học 2026-2027 

(Kèm theo Quyết định số 1881/QĐ-UBND ngày 17 tháng 8 năm 2026 của UBND phường Bắc Hồng Lĩnh) 

TT Họ và tên trẻ 
Ngày, tháng, năm 

sinh 
Giới 
tính 

Địa chỉ thường trú/ tạm 
trú 

Họ tên cha/mẹ/người giám 
hộ 

Trường tuyển sinh 
Ghi 
chú 

1 Nguyễn Như An 28/01/2023 Nữ TDP Minh Lương Nguyễn Thành Tài MN Trung Lương  

2 Hồ Bình An 14/03/2023 Nam TDP Trung Lương Hồ Xuân Hương MN Trung Lương  

3 Nguyễn Thiên Ân 15/03/2023 Nam TDP Minh Lương Ng. Văn Thành MN Trung Lương  

4 Nguyễn Minh Anh 15/11/2023 Nữ TDP Trung Lương Nguyễn Việt Lịnh MN Trung Lương  

5 Dương Tú Anh 16/9/2023 Nữ TDP Minh Lương Dương Đức Lành MN Trung Lương  

6 Nguyễn Hoàng Bách 23/9/2023 Nam TDP Minh Lương Nguyễn Trường Sinh MN Trung Lương  

7 Kiều Bảo Châu 26/06/2023 Nữ TDP Trung Lương Kiều Công Hạnh MN Trung Lương  

8 Ngô Ngọc Châu 22/02/2023 Nữ TDP Hồng Lâm Ngô Đức Tiền MN Trung Lương  

9 Bùi Minh Châu 29/11/2023 Nữ TDP Hồng Lâm Bùi Hữu Thanh MN Trung Lương  

10 Hoàng Quỳnh Chi 15/11/2023 Nữ TDP Hồng Lâm Hoàng Anh Tài MN Trung Lương  

11 Lê Quỳnh Chi 02/11/2023 Nữ TDP Trung Lương Lê Trường Long MN Trung Lương  

12 Đinh Trúc Chi 28/07/2023 Nữ TDP Trung Lương Đinh Nho Tuyên MN Trung Lương  

13 Trần Linh Đan 14/01/2023 Nữ TDP Trung Lương Trần Đăng Thế MN Trung Lương  

14 Kiều Đình Hải Đăng 21/5/2023 Nam TDP Minh Lương Kiều Xuân Hòa MN Trung Lương  



TT Họ và tên trẻ 
Ngày, tháng, năm 

sinh 
Giới 
tính 

Địa chỉ thường trú/ tạm 
trú 

Họ tên cha/mẹ/người giám 
hộ 

Trường tuyển sinh 
Ghi 
chú 

15 Nguyễn Thành Đạt 13/11/2023 Nam TDP Hồng Lâm Nguyễn Hoài Linh MN Trung Lương  

16 Lê Văn Đạt 18/12/2023 Nam TDP Minh Lương Lê Thị Kim Oanh MN Trung Lương  

17 Bùi Ngọc Diệp 29/11/2023 Nữ TDP Hồng lâm Bùi Hữu Thanh MN Trung Lương  

18 Trần Đức Dũng 18/10/2023 Nam TDP Hồng Lâm Trần Tuấn Anh MN Trung Lương  

19 Ng. Thị Thanh Giang 20/8/2023 Nữ TDP Hồng Lâm Ng. Thanh Anh MN Trung Lương  

20 Nguyễn Khả Hân 16/06/2023 Nữ TDP Trung Lương Nguyễn Thị Hiền MN Trung Lương  

21 Nguyễn Ngọc Gia Hân 26/08/2023 Nữ TDP Hồng Lâm Ng. Ngọc Thanh MN Trung Lương  

22 
Nguyễn Ngọc Bảo 
Hân 

19/11/2023 Nữ TDP Hồng Lâm Nguyễn Ngọc An 
MN Trung Lương 

 

23 Nguyễn Diệu Hiền 07/12/2023 Nữ TDP Hồng Lâm Nguyễn Ngọc Tài MN Trung Lương  

24 Phạm Quang Hiếu 09/10/2023 Nam TDP Minh Lương Phạm Quang Lợi MN Trung Lương  

26 Ng. Ngọc Bảo Hoàng 26/01/2023 Nam TDP Minh Lương Ng. Ngọc Nhật MN Trung Lương  

27 Trần Huy Hoàng 09/5/2023 Nam TDP Trung Lương Trần Văn Linh MN Trung Lương  

28 Nguyễn Tiến Hoàng 25/01/2023 Nam TDP Trung Lương Nguyễn Tuấn Huế MN Trung Lương  

29 Trần Nhật Hoàng 18/10/2023 Nam TDP Trung Lương Trần Thái Lưu MN Trung Lương  

30 Cao Việt Hoàng 02/9/2023 Nam TDP Hồng Lâm Cao Đức Luyến MN Trung Lương  

31 Lê Kiệt Hùng 06/6/2023 Nam TDP Hồng Lâm Lê Văn Định MN Trung Lương  



TT Họ và tên trẻ 
Ngày, tháng, năm 

sinh 
Giới 
tính 

Địa chỉ thường trú/ tạm 
trú 

Họ tên cha/mẹ/người giám 
hộ 

Trường tuyển sinh 
Ghi 
chú 

32 Nguyễn Gia Hưng 19/7/2023 Nam TDP Minh Lương Nguyễn Cao Chiến MN Trung Lương  

33 Nguyễn Tuấn Khang 23/03/2023 Nam TDP Trung Lương Nguyễn Văn Hải MN Trung Lương  

34 Trần Nam Khánh 15/02/2023 Nam TDP Minh Lương Trần Văn Bổng MN Trung Lương  

35 Nguyễn Xuân Khôi 24/01/2023 Nam TDP Hồng Lâm Nguyễn Xuân Sang MN Trung Lương  

36 Phạm Hoàng Khôi 27/2/2023 Nam TDP Minh Lương Phạm Thế Anh MN Trung Lương  

37 Kiều Đình Gia Lâm 21/5/2023 Nam TDP Trung Lương Kiều Đình Thiện MN Trung Lương  

38 Nguyễn Trà My 05/01/2023 Nữ TDP Minh Lương Nguyễn Văn Lộc MN Trung Lương  

39 Ng. Xuân Nhật Minh 24/01/2023 Nam TDP Hồng Lâm Nguyễn Xuân Bình MN Trung Lương  

40 Nguyễn Lê Khả Ngân 17/01/2023 Nữ TDP Minh Lương Nguyễn Bùi Sinh MN Trung Lương  

41 Ng. Ngọc Kim Ngân 07/9/2023 Nữ TDP Hồng Lâm Nguyễn Tuấn Vũ MN Trung Lương  

42 Vũ Bảo Ngọc 26/05/2023 Nữ TDP Minh Lương Vũ Thị Hồng MN Trung Lương  

43 Nguyễn Phúc Nguyên 19/12/2023 Nam TDP Minh Lương Nguyễn Thành An MN Trung Lương  

44 Ng. Ngọc Minh Nhật 02/06/2023 Nam TDP Minh Lương Nguyễn Ngọc Dũng MN Trung Lương  

45 Lê Minh Nhật 23/8/2023 Nam TDP Minh Lương Lê Ngọc Viên MN Trung Lương  

46 Nguyễn Diệu Nhi 25/02/2023 Nữ TDP Minh Lương Nguyễn Khắc Hưởng MN Trung Lương  

47 Nguyễn Gia Nhi 04/7/2023 Nữ TDP Minh Lưng Nguyễn Ngọc Thọ MN Trung Lương  



TT Họ và tên trẻ 
Ngày, tháng, năm 

sinh 
Giới 
tính 

Địa chỉ thường trú/ tạm 
trú 

Họ tên cha/mẹ/người giám 
hộ 

Trường tuyển sinh 
Ghi 
chú 

48 Kiều Ngọc Tuệ Nhi 05/10/2023 Nữ TDP Minh Lương Kiều Đình Đương MN Trung Lương  

49 Nguyễn Phương Nhi 30/4/2023 Nữ TDP Hồng Lâm Nguyễn Tuấn Ngọc MN Trung Lương  

50 Trần Phương Nhi 19/07/2023 Nữ TDP Minh Lương Tràn Văn Thông MN Trung Lương  

51 Nguyễn Ngọc Pháp 28/07/2023 Nam TDP Trung Lương Nguyễn Ngọc Đức MN Trung Lương  

52 Lương Sỹ Nhất Phong ‘01/11/2023 Nam TDP Trung Lương Lương Sỹ Đức MN Trung Lương  

53 Phạm Nhất Phong 31/10/2023 Nam TDP Minh Lương Phạm Ngọc Anh MN Trung Lương  

54 Trần Kim Phương 03/02/2023 Nữ TDP Minh Lương Trần Thanh Tùng MN Trung Lương  

55 Nguyễn Hoài Phương 08/07/2023 Nữ TDP Trung Lương Nguyễn Tiến Tùy MN Trung Lương  

56 Nguyễn Minh Quân 13/05/2023 Nam TDP Minh Lương Nguyễn Văn Lực MN Trung Lương  

57 Hồ Anh Quân 19/12/2023 Nam TDP Minh Lương Hồ văn Trung MN Trung Lương  

56 Nguyễn Hồng Quang 05/08/2023 Nam TDP Trung Lương Nguyễn Quyết Hiễu MN Trung Lương  

59 Nguyễn Xuân Sang 02/04/2023 Nam TDP Trung Lương Nguyễn Xuân Thăng MN Trung Lương  

60 Nguyễn Quý Tài 16/10/2023 Nam TDP Trung Lương Nguyễn Tiến Phúc MN Trung Lương  

61 Kiều Mạnh Tây 08/7/2023 Nam TDP Trung Lương Kiều Mạnh Hùng MN Trung Lương  

62 Đinh Hữu Thắng 05/12/2023 Nam TDP Hồng Lâm Đinh Hữu Đức MN Trung Lương  

63 Ng. Hoàng Anh Thư 01/10/2023 Nữ TDP Trung Lương Nguyễn Văn Đức MN Trung Lương  



TT Họ và tên trẻ 
Ngày, tháng, năm 

sinh 
Giới 
tính 

Địa chỉ thường trú/ tạm 
trú 

Họ tên cha/mẹ/người giám 
hộ 

Trường tuyển sinh 
Ghi 
chú 

64 Lê Ngọc Minh Thư 23/8/2023 Nữ TDP Minh Lương Lê Ngọc Viên MN Trung Lương  

65 Nguyễn Bảo Trâm 15/08/2023 Nữ TDP Hồng Lâm Nguyễn Xuân Thương MN Trung Lương  

66 Dương Đức Trọng 04/04/2023 Nam TDP Minh Lương Dương Đức Học MN Trung Lương  

67 Nguyễn Thị Kim Tiền 05/11/2023 Nam TDP Minh Lương Trần Thị Duyên MN Trung Lương  

68 
Nguyễn Khắc Anh 
Việt 

17/8/2023 Nam TDP Hồng Lâm Nguyễn Hoài Nam 
MN Trung Lương 

 

69 
Nguyễn Trần Khánh 
Vy 

14/4/2023 Nữ TDP Trung Lương Ng Ngọc.Chuyên Doanh 
MN Trung Lương 

 

70 Đinh Thị Thảo Vy 14/02/2023 Nữ TDP Hồng Lâm Đinh Nho Hiều MN Trung Lương  

71 Nguyễn Ngọc Ái Vy 13/10/2023 Nữ TDP Minh Lương Ng. Ngọc Chính MN Trung Lương  

72 Trần Khánh Vy 24/08/2023 Nữ TDP Trung Lương Trần Văn Quỳnh MN Trung Lương  

73 Nguyễn Thị Thiên Vy 24/02/2023 Nữ TDP Hồng Lâm Nguyễn Huy Quân MN Trung Lương  

74 Trương Trọng Nghĩa 18/04/2023 Nam TDP Hồng Lâm Trương Văn Lượng MN Trung Lương  

75 Nguyễn Thị Thủy Tiên 07/03/2023 Nữ Nghệ An Nguyễn Quốc Duy MN Trung Lương  

76 Trịnh Nam Phong 27/02/2023 Nam TDP Xuân Lam  Trịnh Đăng Tình MN Trung Lương  

77 Lê Bảo Long 18/4/2023 Nam TDP Xuân Lam Lê Đức Anh MN Trung Lương  

78 Lê Nhật Minh 03/11/2023 Nam TDP Xuân Lam  Lê Văn Phong MN Trung Lương  

79 Lê Minh Thi 03/11/2023 Nữ TDP Xuân Lam  Lê Văn Phong MN Trung Lương  



TT Họ và tên trẻ 
Ngày, tháng, năm 

sinh 
Giới 
tính 

Địa chỉ thường trú/ tạm 
trú 

Họ tên cha/mẹ/người giám 
hộ 

Trường tuyển sinh 
Ghi 
chú 

80 Nguyễn Trường An 29/9/2023 Nam TDP Vân Chàng Nguyễn Văn Sỹ MN Trung Lương  

81 Nguyễn Thanh Hiền 17/01/2023 Nữ TDP Ngọc Sơn Nguyễn Tiến Sỹ MN Trung Lương  

82 Nguyễn Hà Vy 08/02/2023 Nữ Phường Trường Vinh Nguyễn Anh Dũng MN Trung Lương  

83 Kiều Hải Nam 21/07/2023 Nam TDP Bấn Xá Nguyễn Thị Trang MN Trung Lương  

84 Hoàng Nhật Bảo An 02/12/2023 Nam TDP Xuân Lam Hoàng Trường Chính MN Trung Lương  

85 Trần Quỳnh Anh 26/10/2023 Nữ TDP Xuân Lam Trần Hải Sơn MN Trung Lương  

86 Nguyễn Lê  Đình Bảo 22/02/2023 Nam TDP Xuân Lam Nguyễn Đình Chuông MN Trung Lương  

87 Lê Quỳnh Chi 28/07/2023 Nữ TDP Xuân Lam Lê Trung Tá MN Trung Lương  

88 Lê Duy Dũng 13/01/2023 Nam TDP Xuân Lam Lê Duy Thắng MN Trung Lương  

89 Lê Trung Đức 23/10/2023 Nam TDP Xuân Lam Lê Huy Thục MN Trung Lương  

90 Nguyễn Ngọc Gia Hân 21/11/2023 Nữ TDP Xuân Lam Nguyễn Minh Tâm MN Trung Lương  

91 Bùi Đậu Khánh Huyền 29/06/2023 Nữ TDP Xuân Lam Bùi Xuân Thành MN Trung Lương  

92 
Đặng Nguyễn Gia 
Hưng 

25/10/2023 Nam TDP Xuân Lam Đặng Tuấn Anh 
MN Trung Lương  

93 Nguyễn Khôi Kỳ 20/02/2023 Nam TDP Xuân Lam Nguyễn Văn Bảo MN Trung Lương  

94 Trần Minh Khang 17/01/2023 Nam TDP Xuân Lam Trần Minh Nhật MN Trung Lương  

95 Võ Trần Đăng Khoa 07/04/2023 Nam TDP Xuân Lam Võ Tá Dương MN Trung Lương  



TT Họ và tên trẻ 
Ngày, tháng, năm 

sinh 
Giới 
tính 

Địa chỉ thường trú/ tạm 
trú 

Họ tên cha/mẹ/người giám 
hộ 

Trường tuyển sinh 
Ghi 
chú 

96 Trần Đình Khôi 25/7/2023 Nam TDP Xuân Lam Trần Văn Dân MN Trung Lương  

97 Trần Quốc Mạnh 27/09/2023 Nam TDP Xuân Lam Trần Xuân Yên MN Trung Lương  

98 Hoàng Nhật Minh 04/02/2023 Nam TDP Xuân Lam Hoàng Văn Quỳnh MN Trung Lương  

99 Phạm Nhật Minh 02/10/2023 Nam TDP Xuân Lam Phạm Đức Thắng MN Trung Lương  

100 Phạm Quang Minh 03/04/2023 Nam TDP Xuân Lam Phạm Quang Đạt MN Trung Lương  

101 Trần Anh Minh 03/11/2023 Nam TDP Xuân Lam Trần Văn Thành MN Trung Lương  

102 
Trần Văn Khôi 
Nguyên 

18/04/2023 Nam Nghi Xuân-HT Trần Anh Doãn 
MN Trung Lương  

103 Nguyễn Khả Nhi 14/12/2023 Nữ TDP Xuân Lam Nguyễn Huy Giáp MN Trung Lương  

104 Lê Thiên Phúc 19/03/2023 Nam TDP Xuân Lam Lê Xuân Hội MN Trung Lương  

105 Trần Xuân Tiệp 02/05/2023 Nam TDP Xuân Lam Trần Văn Trung MN Trung Lương  

106 Nguyễn Cao Anh Tuấn 21/07/2023 Nam TDP Xuân Lam Nguyễn Văn Khôi MN Trung Lương  

107 Lê Viết Trọng 21/01/2023 Nam TDP Xuân Lam Lê Viết Hùng MN Trung Lương  

108 Nguyễn Mạnh Trường ‘13/10/2023 Nam TDP Xuân Lam Nguyễn Viết Thạch MN Trung Lương  

109 Trần Khánh Vũ 21/08/2023 Nam TDP Thuận Lộc Trần Văn Hoàn MN Trung Lương  

110 Nguyễn Khánh Vy 17/07/2023 Nữ TDP Xuân Lam Nguyễn Sinh Bách MN Trung Lương  

111 Nguyễn Khánh Vy 27/09/2023 Nữ Đức Quang – HT Nguyễn Ngọc Duy MN Trung Lương  



TT Họ và tên trẻ 
Ngày, tháng, năm 

sinh 
Giới 
tính 

Địa chỉ thường trú/ tạm 
trú 

Họ tên cha/mẹ/người giám 
hộ 

Trường tuyển sinh 
Ghi 
chú 

112 Trần Ngọc An Vy 19/07/2023 Nữ TDP Xuân Lam  Trần Ngọc Đạt MN Trung Lương  

(Danh sách này có 112 trẻ). 
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